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​​​MÔN:VẬT LÝ LỚP 10
Thời gian làm bài:45 phút, không kể thời gian phát đề



Họ và tên học sinh:……………………… …….... Lớp:…… …Số báo danh:…………………
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (28 câu – 7,0 điểm)
Câu 1: Một thùng các-tông được kéo cho trượt theo phương ngang bằng một lực 
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Nhận định nào sau đây về công của trọng lực P và phản lực N khi tác dụng lên thùng các-tông là đúng?

A. 
[image: image3.wmf].

NP

AA

>

uurur


B. 
[image: image4.wmf].

NP

AA

=

uurur


C. 
[image: image5.wmf].

NP

AA

<

uurur


D. 
[image: image6.wmf]0.

NP

AA

=¹

uurur


Câu 2: Đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian là

A. công suất.
B. hiệu suất.
C. áp lực.
D. năng lượng.
Câu 3: Trong máy phát điện, điện năng thu được bao giờ cũng có giá trị nhỏ hơn cơ năng cung cấp cho máy. Vì sao?


A. Vì chất lượng điện năng cao hơn chất lượng cơ năng.

B. Vì một phần cơ năng đã tự biến mất.

C. Vì một đơn vị điện năng lớn hơn một đơn vị cơ năng.

D. Vì một phần cơ năng đã biến thành dạng năng lượng khác ngoài điện năng.

Câu 4: Đơn vị của mômen lực được tính bằng


A. J.m.
B. N/m.
C. N.m.
D. m/N.

Câu 5: Một máy bơm nước trên nhãn mác có ghi 1kWh. Ý nghĩa của thông số đó là


A. khi máy bơm hoạt động bình thường, nó thực hiện được công 3,6.106 J trong thời gian 1 phút.


B. khi máy bơm hoạt động bình thường, nó thực hiện được công 106 J trong thời gian 1 giờ.


C. khi máy bơm hoạt động bình thường, nó thực hiện được công 3,6.106 J trong thời gian 1 giờ.


D. khi máy bơm hoạt động bình thường, nó thực hiện được công  106 J trong thời gian 1 ngày.

Câu 6: Quan sát hình vẽ dưới.
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Muốn cho cầu bập bênh thăng bằng thì giá trị của x bằng

A. 2,14 m.
B. 1,15 m.
C. 1 m.
D. 0,75 m.
Câu 7: Một con lắc đơn gồm sợ dây dài 1 m, treo tại nơi có g = 10 m/s2. Kéo vật nặng đến vị trí sợi dây nằm ngang rồi thả nhẹ, trong quá trình vật chuyển động coi lực cản của không khí là không đáng kể. Tốc độ của vật khi qua vị trí thấp nhất bằng

A. 
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B. 
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Câu 8: Khi cho một vật rơi từ độ cao M xuống N, nhận định nào sau đây là đúng?

A. Thế năng tại N là lớn nhất.
B. Động năng tại M là lớn nhất.

C. Cơ năng tại M bằng cơ năng tại N.
D. Cơ năng luôn thay đổi từ M xuống N.
Câu 9: Một vật có khối lượng m, đặt ở độ cao z so với mặt đất trong trọng trường của Trái Đất. Chọn gốc thế năng tại mặt đất, thế năng trọng trường của vật được xác định theo công thức
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Câu 10: Vật dụng nào sau đây không có sự chuyển hoá từ điện năng sang cơ năng?

A. Máy sấy tóc
B. Máy giặt.
C. Quạt điện.
D. Bàn là
Câu 11: Mô men của một lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho


A. tác dụng kéo của lực
B. tác dụng nén của lực


C. tác dụng uốn của lực
D. tác dụng làm quay của lực

Câu 12: Một vật nhỏ được ném thẳng đứng hướng xuống từ một điểm phía trên mặt đất. Trong quá trình vật rơi lực cản của không khí không đáng kể thì

A. thế năng tăng.
B. động năng giảm.

C. cơ năng không đổi.
D. cơ năng cực tiểu ngay trước khi chạm đất.
Câu 13: Yên xe đạp đua (Hình dưới) thường cao hơn ghi – đông vì
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A. vận động viên có thể cúi người xuống để làm giảm diện tích cơ thể tiếp xúc với gió, nhờ đó làm tăng được lực cản của không khí.

B. vận động viên có thể cúi người xuống để làm tăng diện tích cơ thể tiếp xúc với gió, nhờ đó làm tăng được lực cản của không khí.

C. vận động viên có thể cúi người xuống để làm tăng diện tích cơ thể tiếp xúc với gió, nhờ đó làm giảm được lực cản của không khí.

D. vận động viên có thể cúi người xuống để làm giảm diện tích cơ thể tiếp xúc với gió, nhờ đó làm giảm được lực cản của không khí.
Câu 14: Dụng cụ nào không có trong bộ thí nghiệm xác định hợp lực 2 lực có giá đồng quy?


A. Lực kế.
B. Bảng thép.
C. Quả nặng.
D. Cổng quang điện.

Câu 15: Một con lắc đơn được kích thích cho chuyển động trong môi trường không khí với lực cản nhỏ không đáng kể. Khi con lắc đơn đến vị trí cao nhất thì

A. cơ năng bằng không.

B. thế năng đạt giá trị cực đại.

C. động năng đạt giá trị cực đại.
D. thế năng bằng động năng.
Câu 16: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về công của một lực?

A. Công là đại lượng vô hướng.

B. Lực luôn sinh công khi điểm đặt của lực tác dụng lên vật dịch chuyển.

C. Trong nhiều trường hợp, công cản có thể có lợi.

D. Giá trị của công phụ thuộc vào góc hợp bởi vecto lực tác dụng và vecto độ dịch chuyển.
Câu 17: Tình huống nào sau đây không xuất hiện lực nâng?

A. Quả tạ rơi từ độ cao 15m trong không khí.
B. Thuyền đi trên sông.

C. Khinh khí cầu bay trên không trung.
D. Máy bay đang bay trên trời.
Câu 18: Một vật có khối lượng 50 kg kéo cho chuyển động đều lên độ cao 5 m trong thời gian 1 phút 40 giây tại nơi có g = 10 m/s2. Công suất của lực kéo bằng
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Câu 19: Trong thí nghiệm xác định độ lớn của hợp lực, một học sinh đo 5 lần, được các kết quả sau: 2,5 N; 2,6 N; 2,4 N; 2,4 N, 2,7 N. Độ lớn của hợp lực gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 2,7 N.
B. 2,4 N.
C. 2,5 N.
D. 3,0 N.

Câu 20: Một vật khối lượng 
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 chuyển động tốc độ 
[image: image26.wmf]v

. Động năng của vật được tính theo công thức
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Câu 21: Một ô tô có công suất của động cơ 100 kW đang chạy trên đường với vận tốc 72 km/h. Lực kéo của động cơ lúc đó là:


A. 1000 N.
B. 5000 N.
C. 1479 N.
D. 500 N

Câu 22: Bước nào không có trong việc xác định hợp lực 2 lực song song


A. đo khoảng cách các giá của lực
B. đo thời gian chuyển động.


C. ghi số chỉ 2 lực kế

D. ghi giá trị lực tổng hợp

Câu 23: Đơn vị của công là

A. mã lực (HP).
B. jun (J).
C. niutơn (N).
D. Oát (W).
Câu 24: Đặc điểm của lực cản lên vật là

A. phát động chuyển động của vật.
B. cùng chiều chuyển động của vật.

C. vuông góc với chiều chuyển động của vật.
D. ngược chiều chuyển động của vật.
Câu 25: Một vật có khối lượng 1 tấn đang chuyển động với tốc độ 72 km/h thì động năng của nó bằng
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Câu 26: Một học sinh ném một vật có khối lượng 200 g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu 8 m/s từ độ cao 6 m so với mặt đất. Lấy g = 10 m/s2. Nếu chọn gốc thế năng trọng trương tại mặt đất thì cơ năng của vật khi vật chuyển động bằng

A. 18,4 J.
B. 16 J.
C. 10 J.
D. 4  J.

Câu 27: Hai vật có khối lượng là m và 2m đặt ở hai độ cao so với mặt đất lần lượt là 2h và h. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Thế năng hấp dẫn của vật thứ nhất

A. bằng 4 lần thế năng vật thứ hai.
B. bằng 
[image: image35.wmf]1
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 thế năng vật thứ hai.

C. bằng thế năng vật thứ hai.
D. bằng 
[image: image36.wmf]2

 lần thế năng vật thứ hai.
Câu 28: Loại cân nào sau đây không tuân theo quy tắc mômen lực?

A. Cân Rôbecvan.
B. Cân đồng hồ.
C. Cân đòn.
D. Cân tạ.

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 Câu – 3,0 điểm)

Câu 1: Để xiết chặt một êcu (đai ốc), người ta tác dụng lên một đầu cán cờ-lê một lực có độ lớn 
[image: image37.wmf]20.
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 Biết khoảng cách từ trục O của êcu đến vị trí A trên cờ lê là 
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hướng của lực tác dụng hợp với cán cờ-lê một góc 
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 như hình vẽ. Tính độ lớn của moment lực 
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 đối với trục quay O của êcu.  
Câu 2: Thả rơi một vật có khối lượng 8 kg từ vị trí có độ cao h = 180 m so với mặt đất, tại nơi có g = 10 m/s2. Xác định công của trọng lực tác dụng lên vật kể từ khi được thả rơi đến khi vật chạm đất. 

Câu 3: Một ô tô có khối lượng 900 kg đang chạy trên đường thẳng nằm ngang với tốc độ 36 m/s. Vì trên đường có ma sát nên tốc độ của ô tô giảm dần đều, sau một thời gian tốc độ ô tô còn lại 10 m/s khi nó di chuyển được đoạn đường 100m. Lấy g = 10m/s2.

a) Xác định độ biến thiên động năng của ôtô. 

b) Xác định độ lớn lực ma sát trung bình ở đoạn đường trên.

Câu 4: Một quả bóng nhỏ được bắn ra khỏi mặt bàn nằm ngang với tốc độ ban đầu 4 m/s hướng chếch lên và hợp với phương ngang góc 300. Biết mặt bàn ở độ cao h = 1 m so với mặt sàn. Lấy 
[image: image41.wmf](
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và bỏ qua mọi ma sát. 

a) Tính tốc độ của quả bóng khi nó chạm sàn.

b) Xác định độ cao cực đại mà quả bóng đạt được so với mặt sàn.
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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN.
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B. PHẦN TỰ LUẬN.

Câu 1: Để xiết chặt một êcu (đai ốc), người ta tác dụng lên một đầu cán cờ-lê một lực có độ lớn 
[image: image42.wmf]20.
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 Biết khoảng cách từ trục O của êcu đến vị trí A trên cờ lê là 
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hướng của lực tác dụng hợp với cán cờ-lê một góc 
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 như hình vẽ. Tính độ lớn của moment lực 
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 đối với trục quay O của êcu.  
	Nội dung chấm điểm
	Điểm

	Lực tác dụng hợp với cán cờ-lê một góc 
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Câu 2: Thả rơi một vật có khối lượng 8 kg từ vị trí có độ cao h = 180 m so với mặt đất, tại nơi có g = 10 m/s2. Xác định công của trọng lực tác dụng lên vật kể từ khi được thả rơi đến khi vật chạm đất. 

	Nội dung chấm điểm
	Điểm

	+ Khi vật rơi, trọng lực tác dụng lên vật có độ lớn  p = mg = 8.10 = 80 N.
	0,5đ

	+ Vật chạm đất, độ dời điểm đặt của lực là 180 m. Công của trọng lực: A = P.h = 80.180 = 144000 J.
	0,5đ


Câu 3: Một ô tô có khối lượng 900 kg đang chạy trên đường thẳng nằm ngang với tốc độ 36 m/s. Vì trên đường có ma sát nên tốc độ của ô tô giảm dần đều, sau một thời gian tốc độ ô tô còn lại 10 m/s khi nó di chuyển được đoạn đường 100m. Lấy g = 10m/s2.
a) Xác định độ biến thiên động năng của ôtô. 

b) Xác định độ lớn lực ma sát trung bình ở đoạn đường trên.
	Nội dung chấm điểm
	Điểm

	a) Độ biến thiên động năng: 
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( Động năng của ô tô giảm một lượng 538200 (J)
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	b) Áp dụng định lí động năng: 
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Câu 4: Một quả bóng nhỏ được bắn ra khỏi mặt bàn nằm ngang với tốc độ ban đầu 4 m/s hướng chếch lên và hợp với phương ngang góc 300. Biết mặt bàn ở độ cao h = 1 m so với mặt sàn. Lấy 
[image: image52.wmf](
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và bỏ qua mọi ma sát. 

a) Tính tốc độ của quả bóng khi nó chạm sàn.

b) Xác định độ cao cực đại mà quả bóng đạt được so với mặt sàn.
	Nội dung chấm điểm
	Điểm

	+ Cơ năng bảo toàn. Chọn gốc thế năng ở mặt sàn.

+ Cơ năng ban đầu
W0 = mgh + 
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a) Cơ năng tại thời điểm trạm đất
W = 
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	b) Vật đạt độ cao cực đại khi động năng cực tiểu: 
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